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Phân kỳ đầu tư Nguồn vốn dự kiếnSTT Tên dự án 2021 - 2025 2026 - 2030

I Nâng cao giá trị gia tăng ngành nông 
nghiệp

1
Chương trình thúc đẩy thương mại và 
đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp 
(ATIPA)

X X
Ngân sách nhà nước và các 
nguồn vốn huy động hợp 
pháp khác

2
Đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao gắn với tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp

X X
Ngân sách nhà nước và các 
nguồn vốn huy động hợp 
pháp khác

3
Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
nuôi thủy sản vùng Đồng Tháp Mười 
tỉnh Long An 

X X
Ngân sách nhà nước và các 
nguồn vốn huy động hợp 
pháp khác

II Nâng cấp hạ tầng giao thông

1
Đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí 
Minh đoạn qua tỉnh Long An X X

- Ngân sách nhà nước: được 
xây dựng cụ thể theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập kế hoạch 
đầu tư công, phê duyệt chủ 
trương và đầu tư dự án. 
- Vốn ngoài nhà nước (PPP)

2 Đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí 
Minh đoạn qua tỉnh Long An X X

- Ngân sách nhà nước: được 
xây dựng cụ thể theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập kế hoạch 
đầu tư công, phê duyệt chủ 
trương và đầu tư dự án. 
- Vốn ngoài nhà nước (PPP)

3 Đường tỉnh 827E (Quốc lộ 50B) X X

- Ngân sách nhà nước: được 
xây dựng cụ thể theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập kế hoạch 
đầu tư công, phê duyệt chủ 
trương và đầu tư dự án. 
- Vốn ngoài nhà nước (PPP)

4 Đường trục động lực Đức Hòa X

- Ngân sách nhà nước: được 
xây dựng cụ thể theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập kế hoạch 
đầu tư công, phê duyệt chủ 
trương và đầu tư dự án. 
- Vốn ngoài nhà nước (PPP)
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5 Tuyến quốc lộ N1 X

- Ngân sách nhà nước: được 
xây dựng cụ thể theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập kế hoạch 
đầu tư công, phê duyệt chủ 
trương và đầu tư dự án. 
- Vốn ngoài nhà nước (PPP)

6 Đường song hành quốc lộ 62 X

- Ngân sách nhà nước: được 
xây dựng cụ thể theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập kế hoạch 
đầu tư công, phê duyệt chủ 
trương và đầu tư dự án. 
- Vốn ngoài nhà nước (PPP)

7 Trục động lực Mỹ Quý Tây - Lương 
Hoà - Bình Chánh X

- Ngân sách nhà nước: được 
xây dựng cụ thể theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập kế hoạch 
đầu tư công, phê duyệt chủ 
trương và đầu tư dự án. 
- Vốn ngoài nhà nước (PPP)

8

Đường Tân Tập - Long Hậu (đoạn từ 
Vành đai 4 đến Đường tỉnh 830)

X X

- Ngân sách nhà nước: được 
xây dựng cụ thể theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập kế hoạch 
đầu tư công, phê duyệt chủ 
trương và đầu tư dự án. 
- Vốn ngoài nhà nước (PPP)

9 Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây trên 
ĐT.834B, huyện Thủ Thừa X

- Ngân sách nhà nước: được 
xây dựng cụ thể theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập kế hoạch 
đầu tư công, phê duyệt chủ 
trương và đầu tư dự án. 
- Vốn ngoài nhà nước (PPP)

10 Đường tỉnh 819 nối dài (Đoạn từ Quốc 
lộ 62 đến ĐT.839) X

- Ngân sách nhà nước: được 
xây dựng cụ thể theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập kế hoạch 
đầu tư công, phê duyệt chủ 
trương và đầu tư dự án. 
- Vốn ngoài nhà nước (PPP)

11 Đường tỉnh 823C đoạn từ Đường tỉnh 
823 đến Đường tỉnh 821 X

- Ngân sách nhà nước: được 
xây dựng cụ thể theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập kế hoạch 
đầu tư công, phê duyệt chủ 
trương và đầu tư dự án. 
- Vốn ngoài nhà nước (PPP)
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12 Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, huyện 
Mộc Hóa thuộc ĐT.819 X

- Ngân sách nhà nước: được 
xây dựng cụ thể theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập kế hoạch 
đầu tư công, phê duyệt chủ 
trương và đầu tư dự án. 
- Vốn ngoài nhà nước (PPP)

13 Đường tỉnh mở mới 5 (Phú An Thạnh - 
Mỹ An) X

- Ngân sách nhà nước: được 
xây dựng cụ thể theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập kế hoạch 
đầu tư công, phê duyệt chủ 
trương và đầu tư dự án. 
- Vốn ngoài nhà nước (PPP)

14 Đường tỉnh 827K X

- Ngân sách nhà nước: được 
xây dựng cụ thể theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập kế hoạch 
đầu tư công, phê duyệt chủ 
trương và đầu tư dự án. 
- Vốn ngoài nhà nước (PPP)

III Phát triển công nghiệp - năng lượng
1 Trung tâm xúc tiến đầu tư (IPA) X X Ngân sách nhà nước
2 Dự án nhà máy điện LNG X X Vốn ngoài nhà nước, FDI

3 Khu kinh tế Long An X X Vốn trong, ngoài nhà nước 
và FDI

4 Khu công nghiệp Tân Tập X X Vốn ngoài nhà nước, FDI
5 Khu công nghiệp Lộc Giang X X Vốn ngoài nhà nước, FDI
6 Khu công nghiệp Tandoland X X Vốn ngoài nhà nước, FDI

7 Khu công nghiệp Prodezi X X Vốn ngoài nhà nước, FDI

IV Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

1
Chương trình đào tạo nguồn nhân lực 
đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công 
nghiệp và nông nghiệp của tỉnh

X X
Ngân sách nhà nước và các 
nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác

2 Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh Long 
An X

Vốn ngoài nhà nước, FDI

V Cải thiện hạ tầng xã hội, môi trường 
và phòng chống biến đổi khí hậu

1

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa 
(cơ sở 2)

X X - Ngân sách nhà nước: được 
xây dựng cụ thể theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập kế hoạch 
đầu tư công, phê duyệt chủ 
trương và đầu tư dự án. 
- Vốn ngoài nhà nước (PPP)
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2

Khu khám bệnh nghề nghiệp, khám sức 
khỏe sinh sản, tiêm ngừa và xét nghiệm 
quy chuẩn cả nước X

- Ngân sách nhà nước: được 
xây dựng cụ thể theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập kế hoạch 
đầu tư công, phê duyệt chủ 
trương và đầu tư dự án. 
- Vốn ngoài nhà nước (PPP)

3 Trung tâm Y tế huyện Đức Hòa X

- Ngân sách nhà nước: được 
xây dựng cụ thể theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập kế hoạch 
đầu tư công, phê duyệt chủ 
trương và đầu tư dự án. 
- Vốn ngoài nhà nước (PPP)

4 Bệnh viện Phổi X X

- Ngân sách nhà nước: được 
xây dựng cụ thể theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập kế hoạch 
đầu tư công, phê duyệt chủ 
trương và đầu tư dự án. 
- Vốn ngoài nhà nước (PPP)

5
Chương trình chuyển đổi số tại tỉnh 
Long An X X

Ngân sách nhà nước và các 
nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác

6
Dự án khu công nghệ môi trường xanh

X X
Ngân sách nhà nước và các 
nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác

7
Các Dự án đầu tư nhà máy xử lý chất 
thải trên địa bàn huyện Cần Giuộc, Đức 
Hoà, Đức Huệ

X X
Ngân sách nhà nước và các 
nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác

8
Nhà máy nước thị xã Kiến Tường

X X
Ngân sách nhà nước và các 
nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác

9
Nhà máy nước Long An

X X
Ngân sách nhà nước và các 
nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác

10
Kè bảo vệ bờ sông Vàm Cỏ Tây (từ cầu 
mới Tân An đến cống Rạch Chanh), 
thành phố Tân An.

X X
Ngân sách nhà nước và các 
nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác

11
Kè chống sạt lở đê bao bảo vệ thị xã 
Kiến Tường X X

Ngân sách nhà nước và các 
nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác

12
Kè chống sạt lở bờ sông Cần Giuộc

X X
Ngân sách nhà nước và các 
nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác

13 Kè bảo vệ khu dân cư bờ Bắc sông Vàm 
Cỏ Tây tại huyện Mộc Hóa X X

Ngân sách nhà nước và các 
nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác
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14 Kè sông Bảo Định (đoạn từ đường Võ 
Văn Môn đến ranh Tiền Giang) X X

Ngân sách nhà nước và các 
nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác

15 Công trình cống Rạch Chanh, thành 
phố Tân An X X

Ngân sách nhà nước và các 
nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác

16 Công trình cống Bắc Đông, huyện Thủ 
Thừa X X

Ngân sách nhà nước và các 
nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác

17 Hồ chứa nước Thạnh An X X
Ngân sách nhà nước và các 
nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác

18 Hồ chứa nước Bình Hiệp X X
Ngân sách nhà nước và các 
nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác

19

Dự án xây dựng cơ sở vật chất, doanh 
trại và trang bị phương tiện phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa 
bàn tỉnh

X

Ngân sách nhà nước và các 
nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác

VI Phát triển đô thị, dịch vụ, thương 
mại và Logistics

1 Khu đô thị mới Tân Mỹ tại huyện Đức 
Hòa X X Vốn ngoài nhà nước, FDI

2 Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hoà X X Vốn ngoài nhà nước, FDI

3 Khu dân cư Đức Lập Hạ, Mỹ Hạnh Bắc 
tại huyện Đức Hòa X X

Vốn ngoài nhà nước, FDI

4 Khu dân cư thương mại xung quanh 
đường ĐT.823D X X

Vốn ngoài nhà nước, FDI

5 Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây tại 
huyện Cần Giuộc X X

Vốn ngoài nhà nước, FDI

6 Khu đô thị Phước Lại tại huyện Cần 
Giuộc X X

Vốn ngoài nhà nước, FDI

7 Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch 
tại huyện Bến Lức X X

Vốn ngoài nhà nước, FDI

8
Khu đô thị thương mại - dịch vụ - du 
lịch - sinh thái trên sông tại huyện Bến 
Lức 

X
Vốn ngoài nhà nước, FDI

9 Khu đô thị và tái định cư Đường tỉnh 
830E tại huyện Bến Lức X X

Vốn ngoài nhà nước, FDI

10 Khu đô thị Tân Hòa - Tân Bửu tại 
huyện Bến Lức X

Vốn ngoài nhà nước, FDI

11 Khu đô thị dịch vụ An Thạnh tại huyện 
Bến Lức X

Vốn ngoài nhà nước, FDI
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12 Khu đô thị tại phường 4 và phường 6 tại 
thành phố Tân An X X

Vốn ngoài nhà nước, FDI

13 Khu đô thị sinh thái Tân Khánh thành phố 
Tân An X

Vốn ngoài nhà nước, FDI

14
Khu đô thị dịch vụ tại phường 5 và xã 
Hướng Thọ Phú (Khu đô thị mới ven 
sông), thành phố Tân An

X X
Vốn ngoài nhà nước, FDI

15 Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải 
trí Mỹ An tại huyện Thủ Thừa X X

Vốn ngoài nhà nước, FDI

16
Khu đô thị đường tránh thị xã Kiến 
Tường, Phường 1, 2, 3, thị xã Kiến 
Tường 

X
Vốn ngoài nhà nước, FDI

17

Dự án Trung tâm thương mại tại thành 
phố Tân An, huyện Bến Lức, huyện 
Đức Hoà, huyện Cần Giuộc, thị xã Kiến 
Tường

X X
Vốn ngoài nhà nước, FDI

18

Dự án đầu tư phát triển trung tâm 
logistics tại huyện Cần Giuộc, huyện 
Bến Lức, thị xã Kiến Tường, huyện 
Đức Huệ, huyện Châu Thành, huyện 
Cần Đước, huyện Tân Trụ. 

X X
Vốn ngoài nhà nước, FDI

Ghi chú: 
- Tên, vị trí, quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của các dự án 

nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập kế hoạch, phê 
duyệt hoặc quyết định chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án.

- Trong quá trình nghiên cứu triển khai các dự án cụ thể, cơ quan có thẩm quyền chấp 
thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc 
xác định vị trí, diện tích, quy mô đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, công suất dự án, phân kỳ đầu tư 
dự án, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của tỉnh trong từng giai đoạn và 
theo đúng các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. Căn cứ tình hình thực tế sẽ linh 
động điều chỉnh phân kỳ dự án cho phù hợp.

- Việc chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các dự án đầu tư 
trên địa bàn phải bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và các quy 
định pháp luật hiện hành có liên quan; đồng thời, người quyết định chủ trương đầu tư phải 
chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về quyết định của mình.

- Các dự án, công trình đang được rà soát, xử lý theo các Kết luận thanh tra, kiểm tra, 
điều tra, kiểm toán và thi hành các bản án trong danh mục dự án dự kiến ưu tiên thực hiện 
(nếu có) chỉ được triển khai thực hiện sau khi đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo Kết 
luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán, bản án (nếu có) và được cấp có thẩm quyền 
chấp thuận, bảo đảm phù hợp các quy định hiện hành.
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